
UBND QUẬN TÂN BÌNH
Trường THCS  Trần Văn Đang

Niên Học: 2021-2022DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
LỚP: 9A1

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú

1 9001 PHẠM HOÀNG THẢO AN 08/10/2007 1  

2 9003 ĐỖ NGỌC BẢO ANH 04/06/2007 1  

3 9011 VŨ NGỌC QUỲNH ANH 24/09/2007 1  

4 9013 MÃ QUỐC BẢO 04/07/2007 1  

5 9014 VŨ PHÚC GIA BẢO 30/11/2007 1  

6 9019 BÙI CÔNG DANH 04/12/2007 1  

7 9023 TRẦN NHẬT HẠ 21/08/2007 1  

8 9027 TĂNG QUÁN GIA HÂN 13/07/2007 2  

9 9031 HÀ NGỌC TRUNG HIẾU 19/04/2007 2  

10 9032 NGUYỄN MINH HIẾU 03/03/2007 2  

11 9039 ĐINH VŨ THIỆN KHANG 01/12/2007 2  

12 9041 NGUYỄN TUẤN KHANH 25/10/2007 2  

13 9046 TRẦN NHẬT ANH KHOA 20/01/2007 2  

14 9047 TRẦN VŨ HOÀNG LAN 06/01/2007 2  

15 9048 TRỊNH LÊ TRANG LINH 29/01/2007 2  

16 9057 DƯƠNG NGUYỄN BẢO NGỌC 27/03/2007 3  

17 9058 ĐINH HOÀNG NGUYÊN NGỌC 05/03/2007 3  

18 9059 NGUYỄN KIM BẢO NGỌC 06/01/2007 3  

19 9064 PHẠM NGUYỄN QUỲNH NHƯ 24/03/2007 3  

20 9070 NGUYỄN NGỌC KHÁNH PHƯƠNG 02/10/2007 3  

21 9078 PHẠM PHƯƠNG QUỲNH 04/12/2007 3  

22 9083 NGUYỄN HUỲNH KIM THẢO 01/08/2007 4  

23 9085 TRƯƠNG TIẾN THI 10/02/2007 4  

24 9086 HOÀNG QUỐC THIỆN 25/09/2007 4  

25 9088 NGUYỄN THANH THỦY 23/01/2007 4  

26 9090 TRẦN NGUYỄN ANH THƯ 01/11/2007 4  

27 9096 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 21/07/2007 4  

28 9097 VIÊN ĐỨC TRƯỜNG 18/03/2007 4  

29 9099 NGUYỄN LÊ THẢO VÂN 05/01/2007 4  

30 9103 NGUYỄN THỊ THANH VY 10/07/2007 4  

Danh sách này có 30 học sinh
Tân Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG
 

 

Dương Tấn Phước

Trang 1©Prosoft.com.vn



UBND QUẬN TÂN BÌNH
Trường THCS  Trần Văn Đang

Niên Học: 2021-2022DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
LỚP: 9A2

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú

1 9004 NGUYỄN DUY ANH 29/01/2007 1  

2 9006 NGUYỄN NGỌC MINH ANH 31/08/2007 1  

3 9008 PHÙNG THẾ ANH 28/12/2007 1  

4 9009 THẠCH NGUYỄN QUỲNH ANH 08/06/2007 1  

5 9010 VŨ HỒNG ANH 05/03/2007 1  

6 9020 NGUYỄN ANH DUY 25/03/2007 1  

7 9024 HOÀNG VÕ BẢO HÂN 20/05/2007 1  

8 9026 NGUYỄN ĐẶNG BẢO HÂN 22/09/2007 1  

9 9052 VÕ NGUYỄN KIM LỘC 02/07/2007 2  

10 9053 HỒ XUÂN MAI 09/05/2007 3  

11 9055 TRƯƠNG NHẬT MINH 08/03/2007 3  

12 9062 NGUYỄN YẾN NHI 03/04/2005 3  

13 9063 TRẦN PHẠM KHÁNH NHUNG 20/08/2007 3  

14 9066 HUỲNH THIÊN PHÚ 28/05/2007 3  

15 9067 NGUYỄN THÁI PHÚC 13/06/2007 3  

16 9068 ĐỖ TRẦN KHÁNH PHƯƠNG 21/11/2007 3  

17 9069 HOÀNG NGUYỄN THẢO PHƯƠNG 06/11/2007 3  

18 9074 TRẦN ANH QUÂN 27/08/2007 3  

19 9076 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 19/11/2007 3  

20 9082 PHÙNG PHÚC TÂN 27/01/2007 4  

21 9089 NGUYỄN NHẬT THỤY 02/12/2007 4  

22 9091 ĐINH HOÀNG TIẾN 04/04/2007 4  

23 9092 PHAN MINH TIẾN 08/10/2007 4  

24 9093 TRẦN NGỌC BÍCH TIN 26/08/2007 4  

25 9101 BÙI QUỐC VIỆT 06/12/2007 4  

Danh sách này có 25 học sinh
Tân Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG
 

 

Dương Tấn Phước
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UBND QUẬN TÂN BÌNH
Trường THCS  Trần Văn Đang

Niên Học: 2021-2022DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
LỚP: 9A3

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú

1 9002 DƯƠNG NGỌC TRÂM ANH 08/10/2007 1  

2 9005 NGUYỄN LÊ VÀNG ANH 15/08/2007 1  

3 9007 NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH ANH 06/08/2007 1  

4 9022 TRẦN NGỌC QUỲNH GIANG 12/03/2007 1  

5 9025 HUỲNH TRẦN GIA HÂN 02/08/2007 1  

6 9029 NGUYỄN VŨ THANH HIỀN 19/03/2007 2  

7 9033 ĐINH PHƯỢNG GIA HÒA 21/03/2007 2  

8 9034 NGUYỄN NGỌC DUY HOÀNG 03/01/2007 2  

9 9035 NGUYỄN THÁI GIA HUY 07/08/2007 2  

10 9036 NGUYỄN TRUNG HUY 19/11/2007 2  

11 9040 NGUYỄN TRẦN TUẤN KHANG 24/09/2007 2  

12 9042 ĐINH THỊ NGỌC KHÁNH 28/06/2006 2  

13 9044 LÊ ANH KHOA 19/05/2007 2  

14 9049 ĐẶNG TRẦN PHI LONG 30/07/2007 2  

15 9060 TRẦN ĐÌNH MINH NGUYỆT 16/07/2007 3  

16 9065 HOÀNG THIÊN PHÚ 25/09/2007 3  

17 9071 TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG 24/04/2007 3  

18 9072 NGUYỄN DUY QUÂN 28/10/2006 3  

19 9073 NGUYỄN HUY QUÂN 18/06/2007 3  

20 9077 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 15/11/2007 3  

21 9080 ĐẶNG VĂN TÀI 07/11/2007 4  

22 9095 TRẦN QUANG TRUNG 19/01/2007 4  

23 9098 TRẦN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 15/03/2007 4  

24 9102 LÊ HẢI TRƯỜNG VŨ 01/06/2006 4  

25 ĐỖ THỊ THANH HIỀN 31/05/2007  

Danh sách này có 24 học sinh
Tân Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG
 

 

Dương Tấn Phước
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UBND QUẬN TÂN BÌNH
Trường THCS  Trần Văn Đang

Niên Học: 2021-2022DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
LỚP: 9A4

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú

1 9012 ĐỒNG GIA BẢO 15/12/2007 1  

2 9015 ĐẶNG THÁI BÌNH 14/02/2007 1  

3 9016 VÕ QUỐC BỬU 26/03/2007 1  

4 9017 NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU 18/12/2007 1  

5 9018 NGUYỄN CAO CƯỜNG 24/08/2007 1  

6 9021 PHẠM HOÀNG THÙY DƯƠNG 25/04/2007 1  

7 9028 TRƯƠNG KHẢ HÂN 03/10/2007 2  

8 9030 TRƯƠNG LÂM KIM HIỀN 21/12/2007 2  

9 9037 TRẦN NGUYÊN HUY 02/03/2007 2  

10 9038 LÊ PHÙNG THIÊN HƯƠNG 31/01/2007 2  

11 9043 NGUYỄN GIA KHIÊM 07/05/2007 2  

12 9045 NGUYỄN ANH KHOA 02/08/2007 2  

13 9050 NGUYỄN BÁ LONG 04/03/2007 2  

14 9051 NGUYỄN TIẾN LONG 02/07/2007 2  

15 9054 NGUYỄN CÔNG MINH 19/01/2007 3  

16 9056 NGUYỄN KIM NGÂN 17/06/2007 3  

17 9061 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG NHI 05/09/2007 3  

18 9075 HOÀNG CAO NHƯ QUỲNH 26/04/2007 3  

19 9079 LÝ MINH SAN 25/02/2007 4  

20 9081 TRƯƠNG NGÔ CHÍ TÀI 24/12/2007 4  

21 9084 TRƯƠNG PHÚC THẮNG 06/11/2007 4  

22 9087 NI CHAN THOU 14/07/2007 4  

23 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG 02/12/2007  

24 9094 LÊ BẢO TRÂN 29/01/2007 4  

25 9100 NGUYỄN TRÍ VIÊN 28/12/2007 4  

26 9104 NGUYỄN TRẦN NHƯ Ý 26/10/2007 4  

Danh sách này có 25 học sinh
Tân Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG
 

 

Dương Tấn Phước
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